 TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN  -  TỈNH LAI CHÂU                                                                                                           
HƯỚNG DẪN CHẤM

MÔN: Sinh học , LỚP 10 

Lưu ý: Các cách giải khác hướng dẫn chấm, nếu đúng cho điểm tối đa theo thang điểm đã định.

Câu 1: (3,0 điểm) Thành phần hóa học của tế bào

  Hình dưới thể hiện một phần cấu tạo của một chất hữu cơ trong tế bào cơ của người :


Hãy quan sát hình trên và cho biết : 

 a.Đây là chất hữu cơ nào trong tế bào cơ ? Nêu cấu trúc chất hữu cơ đó trong tế bào? 

	Nội dung
	Điểm

	 a.  Đó là Glycogen . 

   Glycogen là chất dự trữ glucid của động vật,  gồm 2 liên kết α -D 1-4 và α-D 1-6 glucoside, nhưng nó khác tinh bột ở chỗ là sự rẽ nhánh rậm rạp hơn, cứ cách 8-10 phân tử glucose có một liên kết nhánh α-D 1-6.
	0,25
0,25

	b.Làm thế nào để phân biệt được các chất hữu cơ trên trong tế bào cơ  với tinh bột ? 

Giải thích phương pháp nhận biết đó?

 Nhỏ vài giọt dung dịch KI vào 2 dung dịch trên:

- Mẫu có màu xanh tím là chứa hồ tinh bột.

- Mẫu có  màu tím đỏ là glycogen.
Giải thích:

- Tinh bột chứa 70% amilopectin có mạch phân nhánh, 30% amilo có mạch không phân nhánh, khoảng 24 -30 đơn vị gluco có 1 phân nhánh, phân nhánh thưa hơn, khi nhỏ KI lên mẫu mô chứa tinh bột các phân tử iot kết hợp với amilozo xoắn tạo màu xanh tím. 

- Glycogen có mạch phân nhánh phức tạp, sự phân nhánh dày hơn cứ 8  -12 đơn phân có 1 phân nhánh, khi nhỏ KI lên mô glycogen, các phân tử iot iot kết hợp với mạch phân nhánh nhiều cho màu tím đỏ
	0,25
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0,25

0,25

0,25

	c. Vì sao ôxi hoá mỡ sinh ra nhiều năng lượng hơn so với ôxi hoá cacbohiđrat nhưng khi động vật hoạt động mạnh lại không ôxi hoá mỡ để thu năng lượng?

Khi động vật hoạt động mạnh, cơ thể bị thiếu ôxi.

Theo  phương trình phản ứng  ôxi hoá chất hữu cơ

CxHyOz + (y/4 + x - z/2)O2  →  xCO2 + y/2H2O

Theo phương trình phản ứng trên, lượng ôxi tiêu thụ tỷ lệ nghịch với tỷ lệ H:O của nguyên liệu hô hấp.

Tỷ lệ này ở cacbohidrat luôn luôn là H : O = 2:1

Mỡ được cấu tạo từ các axít béo mạch dài có tỷ lệ nhóm CH2 cao,tỷ lệ nguyên tử O thấp →  tỷ lệ H:O  cao hơn nhiều so với hợp chất cacbohidrat. Do đó khi ôxi hoá mỡ sẽ tiêu thụ nhiều ôxi hơn so với ôxi hoá cacbohidrat.
	0,25

   0,25

0,25

0,5


.

Câu 2  (1,0 điểm)

Một bạn học sinh làm thí nghiệm như sau: Nghiền một mẫu lá khoai lang rồi lấy dịch nghiền cho vào hai ống nghiệm, sau đó cho thêm vào một loại thuốc thử để nghiên cứu:

· Ống nghiệm 1: Cho thêm vào dung dịch phêlinh.

· Ống nghiệm 2: Cho thêm vào dung dịch KI.

Hãy dự đoán kết quả thu được ở mỗi ống nghiệm và giải thích?

	Nội dung
	Điểm

	· Ống nghiệm 1: Tạo kết tủa đỏ gạch ở đáy ống nghiệm. Do trong tế bào có chứa đường glucozo có nhóm chức CHO ( có tính khử. Dung dịch phêlinh có CuO nên nhóm chức CHO đã khử CuO trong dung dịch phêlinh tạo kết tủa Cu2O màu đỏ gạch 
- Ống nghiệm 2: tạo dung dịch xanh tím. Tế bào thực vật có tinh bột nên phản ứng với KI tạo màu đặc trưng.
	0,5
0,5


Câu 3: 2,0 điểm - Cấu trúc tế bào 

	Nội dung
	Điểm

	  a. Có những loại lipit nào tham gia vào cấu trúc màng sinh chất? Trình bày cấu trúc và mối quan hệ của các loại lipit đó trong việc ổn định cấu trúc của màng ?

 - Loại lipit nào tham gia vào cấu trúc màng sinh chất goomfb :Photpholipit và colesteron 

 - Cấu trúc của photpholipit: Có cấu trúc gồm hai phân tử axit béo liên kết với một phân tử glixerol, vị trí thứ ba của phân tử glixerol được liên kết với nhóm photphat tích điện âm. Photpholipit có tính lưỡng cực: đầu ancol phức ưa nước, đầu axit béo kị nước. 
- Cấu trúc của colesteron: Chứa các nguyên tử kết vòng, đặc trưng là bộ khung cacbon gồm 4 vòng dính nhau. 
- Mối quan hệ: 

+ Trong khung lipit, các phân tử colesteron sắp xếp xen kẽ vào giữa các phân tử photpholipit tạo nên tính ổn định của khung. 

+ Tỉ lệ photpholipit/colesteron cao thì màng mềm dẻo, thấp thì màng bền chắc. 
→ Chúng tạo nên cái khung ổn định của màng, đồng thời chúng tham gia tạo nên tính mềm dẻo của màng, giúp màng có thể thay đổi tính thấm khi nhiệt độ môi trường thay đổi để đáp ứng với các hoạt động thích nghi của tế bào.
	 0,25

  0,25

0,25

  0,25

 0,25

	b. Khi uống nhiều rượu hoặc uống thuốc quá liều thì loại tế bào nào, bào quan nào trong cơ thể người phải tích cực làm việc để khử độc cho tế bào của cơ thể? Hãy cho biết cơ chế khử độc của bào quan đó?
- Loại tế bào: gan

- Hai loại bào quan thực hiện chức năng khử độc cho tế bào là lưới nội chất trơn và peroxixôm.

        

- Cơ chế khử độc:

+ Lưới nội chất trơn thường khử độc thuốc và chất độc bằng cách bổ sung nhóm hydroxyl (-OH) vào các phân tử thuốc và chất độc làm cho chúng dễ tan hơn và dễ bị đẩy ra khỏi cơ thể.
   

+ Peroxixôm khử độc rượu và các chất độc khác bằng cách truyền hidrô từ chất độc đến ôxi tạo ra H2O2, chất này lập tức được enzim catalaza xúc tác chuyển thành H2O.
 

	0,25

0,25

0,25


Câu 4: 1,0 điểm - Sự chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào
	Nội dung
	Điểm

	a. Hãy phân biệt các khái niệm:

- Chất ức chế cạnh tranh và chất ức chế không cạnh tranh

* Chất ức chế cạnh tranh và chất ức chế không cạnh tranh:

-Chất ức chế cạnh tranh: có cấu hình tương tự cơ chất, có thể gắn vào trung tâm hoạt động của enzim, cạnh tranh với cơ chất.

-Chất ức chế không cạnh tranh: có cấu hình phù hợp với trung tâm điều chỉnh. Khi gắn vào trung tâm điều chỉnh sẽ làm thay đổi cấu hình của trung tâm hoạt động làm cho trung tâm hoạt động không thể gắn với cơ chất của phản ứng nên không thể xúc tác cho phản ứng.
	0,25
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	b. Giải thích tại sao một số thuốc chữa bệnh ở người theo cơ chế ức chế enzim chuyển hóa thường gây phản ứng phụ?

Thuốc đóng vai trò là chất ức chế cạnh tranh, chúng có thể liên kết vào trung tâm hoạt động của các enzim khác trong tế bào. Do đó nhiều phản ứng sinh hóa trong tế bào bị ảnh hưởng, cơ chất ứ đọng, gây độc cho tế bào nên gây ra các phản ứng phụ.
	0,5


Câu 5 : 3,0 điểm - Sự chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào
	Nội dung
	Điểm

	a.Một học sinh nói “pha tối của quang hợp  hoàn tòan không phụ thuộc vào ánh sáng” là không chính xác vì 
+ Pha tối có thể xảy ra khi có ánh sáng và trong tối

+ Pha tối phụ thuộc vào pha sáng vì pha tối dùng sản phẩm của pha sáng ( ATP, NADPH) để hoạt động. Có loại enzim của pha tối được hoạt hóa bởi ánh sáng nên trong điều kiện không có ánh sáng kéo dài pha tối không thể xảy ra 
	0,25
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	b.Cho biết cơ chế và ý nghĩa của quá trình quang phân li nước trong quang hợp. 

* Cơ chế của quá trình quang phân li nước trong quang hợp.

 : Dưới tác dụng của ánh sáng: 

               4H2O (  4H+ + 4e- + 4 0H-

                       4 0H- ( 2H2O2 ( 2 H2O + O2  

*Ý nghĩa của quá trình quang phân li nước trong quang hợp : 

                +Cung cấp O2 cho môi trường.  

                +Cung cấp H+  cho NADP+ tạo chất khử NADPH2.  

                +Bù e- cho diệp lục bị mất.  
	 0,25
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	c. Nêu các bằng chứng lý thuyết và bằng chứng thực nghiệm để chứng minh ôxi sinh ra trong quá trình quang hợp ở thực vật có nguồn gốc từ nước?
 - Bằng chứng chứng minh nguồn gốc oxy trong quang hợp ở thực vật: 


+  Lý thuyết: PƯ quang phân ly nước:2H2O→  4H+ + 4 e + O2 


+ Bằng chứng thực nghiệm: Sử dụng O18 để tổng hợp H2O, sử dụng nước làm nguyên liệu quang hợp, đánh dấu O18   và theo dõi đường đi của nó thì thấy O2 được giải phóng là   O18 
	0,25

0,25

	d. ATP được tổng hợp ở đâu trong tế bào ?

         Điều kiện nào dẫn đến quá trình tổng hợp ATP ?
 - ATP được tổng hợp ở trong lục lạp và ti thể; 
-Điều kiện: khi có sự chênh lệch nồng độ ion H+ giữa hai phía của màng. 
	0,25

  0,25


Câu 6: (2,0 điểm) - Sự truyền tin

	Nội dung
	Điểm

	a. Thế nào là chất truyền tin thứ nhất và chất truyền tin thứ hai? Cho ví dụ.

- Chất truyền tin thứ nhất (còn gọi là chất gắn, phân tử tín hiệu): Các phân tử truyền tin ngoại bào liên kết với thụ thể màng sinh chất hoặc thụ thể bên trong tế bào.

- Ví dụ: Hormone, chất dẫn truyền thần kinh.

- Chất truyền tin thứ hai: Các ion hoặc các phân tử hữu cơ nhỏ, tan trong nước, tham gia vào con đường truyền tin trong tế bào.

- Ví dụ: Ca+ , cAMP 
	0,25

0,25

	b.  Một chất truyền tin thứ hai dùng phổ biến trong tế bào gây nên các đáp ứng như co cơ, dẫn truyền thần kinh, phân chia tế bào… Hãy cho biết đó là chất nào? Cho biết các giai đoạn của quá trình truyền tin theo cách này? 

 . Chất truyền tin thứ 2 đó là ion  Ca2+  

*  Các giai đoạn của quá trình truyền tin:
-  Phân tử tín hiệu liên kết vào thụ thể kết cặp G- protein làm hoạt hóa G- protein. G-prtein được hoạt hóa liên kết với photpholipaza  

-  Photpholipaza C được hoạt hóa cắt PIP2  thành:
  + DAG hoạt động như chất truyền tin thứ 2 ở con đường khác.
  + IP3 đi đến liên kết kết với kênh ion Ca2+ dẫn đến mở kênh 

- Ion Ca2+ từ luới nội chất theo gradient đi vào bào tương hoạt hóa protein tiếp theo từ đó gây các đáp ứng của tế bào.  
	0,25

0,25
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	c. Hãy thiết kế thí nghiệm để kiểm chứng nhận định của bạn về chất truyền tin đó ?

Thiết kế thí nghiệm: 
- Tách 2 mô cơ đùi ếch để trong dung dịch sinh lí
- Bổ sung vào 2 mô cơ phân tử tín hiệu đáp ứng co cơ và bổ sung thêm chất ức chế hoạt tính enzim photpholipaza C ở mô cơ 1 - Sau đó thấy kết quả
+ Mô cơ 1: không có đáp ứng co cơ và nồng độ ion Ca2+  bào tương không thay đổi  

+ Mô cơ 2: đáp ứng co cơ và nồng độ ion Ca bào tương tăng.  
	 0,125

0,125

0,125

0,125


Câu 7 : 2,0 điểm – Phân bào 
	Nội dung
	Điểm

	a. Nêu 3 sự kiện chỉ xảy ra trong quá trình phân bào giảm phân dẫn đến sự đa dạng di truyền mà không xảy ra trong phân bào nguyên phân? Giải thích?
- Sự trao đổi chéo các cromatit ở kì đầu của giảm phân 1 tạo các NST có sự tổ hợp mới của các alen. 

- Kì sau của giảm phân I có sự phân li độc lập của các NST có nguồn gốc từ mẹ và bố trong cặp tương đồng ngẫu nhiên về hai cực tế bào tạo sự tổ hợp khác nhau của các NST có nguồn gốc từ bố và mẹ. 

- Kì sau của giảm phân II có sự phân li của các NST chị em trong cặp tương đồng ngẫu nhiên về các tế bào con. 
	0,25

0,25

  0,25

	        b . Xét bộ nhiễm sắc thể của loài 2n = 4, kí hiệu BbXY. 
     * Nếu một tế bào  sinh tinh của loài trên giảm phân bình thường  trong thực tế cho mấy loại tinh trùng, thành phần nhiễm sắc thể được viết như thế nào? 
Xác định:
  -  2 trong 4 loại.

   -TH1 : BX và bY

  -  TH 2 : BY và bX

  * Cho biết NST X và NST Y là các NST giới tính thì trứng BY thụ tinh tạo hợp tử  BbXY  thì cơ thể BbXY thuộc giới tính nào ?Vì sao ? 
. Nếu trứng BY thụ tinh với tinh trùng bX thì hợp tử BbXY là gíơi cái vì bộ NST qui định giới tính của loài ở giới đực là XX, giới cái XY.
Nếu là tinh trùng  BY thụ tinh tạo hợp tử  BbXY thì cơ thể BbXY thuộc giới tính nào ?Vì sao ? 

. Nếu tinh trùng BY thụ tinh với trứng bX thì hợp tử BbXY là gíơi đực vì bộ NST qui định giới tính của loài ở giới đực là XY, cái XX.
	  0,25

0,25

0,25

0,25

0,25


Câu 8: 3,0 điểm - Vi sinh vật 
	Nội dung
	Điểm

	*. Cho sơ đồ sau:
A. Glucôzơ    nấm men (không có Oxi)              X + CO2 + năng lượng

B. Glucôzơ    VK lactic (không có Oxi)             Y + năng lượng

a,Tên gọi của 2 quá trình trên là gì? Xác định X, Y. 
Chất cho và chất nhận electron trong quá trình phân giải glucôzơ ở đâu?
*. Sơ đồ A :nấm men tiến hành lên men rượu, 
X: etanol C2H5 OH 

Chất cho e là glucôzơ

chất nhận e là axetaldehit.

* Sơ đồ B vi khuẩn lactic tiến hành lên men lactic, 
Y: axit lactic C3H6 O3
Chất cho e là glucôzơ

chất nhận e là piruvic   
	0,125

0,125

0,125

0,125

0,125

0,125

	b.Nếu thay điều kiện ở 2 phương trình trên có Oxi thì có hiện tượng gì xảy ra? Giải thích? 

*. Nếu thay điều kiện có oxi thì

- Sơ đồ A: nấm men chuyển sang hô hấp hiếu khí. Glucôzơ bị phân hủy hoàn toàn; Năng lượng tạo ra nhiều (38 ATP); sản phẩm X: CO2, H2O . chất nhận e là khí oxi.   
- Sơ đồ B: trong điểu kiện có oxi, vi khuẩn lactic bị ức chế sinh trưởng vì nó là vi khuẩn kị khí bắt buộc, TB thiếu enzim catalaza, SOD giúp chúng tồn tại trong điều kiện có oxi.
	0,25
0,25

	c. Sự khác nhau  về cấu tạo cơ thể, hình thức sống và sinh sản của 2 nhóm vi sinh vật này?   

* Sự khác nhau  về cấu tạo cơ thể, hình thức sống và sinh sản của 2 nhóm vi sinh vật này là  
Nấm men 
VK láctic
-Tế bào nhân thực
-Không có vỏ nhầy. Nhân hoàn chỉnh, tế bào chất có nhiều bào quan.

-Dị dưỡng hoại sinh

-Sinh sản theo kiểu nảy chồi, bào tử hữu tính.
-Tế bào nhân sơ 
-Có vỏ nhầy.Nhân chưa có màng.Tế bào chất chưa có nhiều bào quan.  

-Tự dưỡng, dị dưỡng, có dạng di động 

-Sinh sản chủ yếu phân đôi.  


	Mỗi ý 
0,125

Tổng = 1,0 điểm 

	d. Một học sinh đã viết quá trình của vi sinh vật ở trạng thái kị khí như sau :
             CH3CH2OH + O2 .............>   CH3COOH  + H2O   

Căn cứ vào sản phẩm tạo thành em hãy cho biết tác nhân gây ra hiện tượng trên? Đây có phải là quá trình lên men không ? Vì sao ? 

 *  Phản ứng : có chất tạo thành là axit axetic nên cần có vi khuẩn axetic.

      Đây không  phải là quá trình lên men kị khí mà là quá trình oxy hóa rượu thành a xit axêtíc vì : 
· nguyên liệu là etylic, không phải là gluco

· Diễn ra trong điều kiện hiếu khí

·  Chất nhận electron là ô xi

· Hiệu quả năng lượng cao hơn 
	0,125

0,125

0,125

0,125

0,125

0,125


Câu 9 : 1,0 điểm 
	Nội dung
	Điểm

	a. Tại sao một số phage độc lại trở thành phage ôn hòa và tham gia vào hệ gen của vật chủ? Điều kiện để virut xâm nhập vào vi khuẩn?

Khái niệm :

- Virut độc là virut phát triển làm tan tế bào chủ.

- Virut ôn hoà là virut sau khi xâm nhập vào tế bào chủ thì bộ gen của chúng xen cài vào bộ gen tế bào chủ, tế bào chủ vẫn sinh trưởng bình thường.

-Trong tế bào của vật chủ khi có phagơ xâm nhập xuất hiện protein ức chế. Nếu tế bào tổng hợp chất này sớm thì tính độc của phagơ không được biểu hiện và trở thành ôn hòa. Và ngược lại khi chất này sinh ra muộn, phagơ được nhân lên làm tan tế bào (độc)
	0,125

0,125

0,25

0,5

	b. - Điều kiện để virut xâm nhập vào vi khuẩn                                                    

+ Thụ thể phù hợp 
+ Số lượng vi rút xâm nhập vào vừa phải. Nếu số lượng virut quá lớn dẫn tới VK bị phá vỡ cấu trúc tế bào
	


Câu 10: (2,0 điểm)

	Nội dung
	Điểm

	a. Interferon là gì? Khi nào cơ thể có sự hình thành Interferon?

-  Interferon là 1 loại protein đặc biệt do tế bào tiết ra  có khả năng chống virut, chống tế bào ung thư và tăng cường khả năng miễn dịch.
-  Sự hình thành: do nhiễm virut hoặc 1 số chất khác như ADN của VK Rickettsia, thông tin di truyền xác định cấu trúc của interferon bình thường không sao mã do chịu tác dụng của chất ức chế, dưới ảnh hưởng của ADN hoặc ARN của virut, các gen cấu trúc này được giải ức chế, sao mã thành mARN và giải mã thành interferon
	0,25

0,5

	b. Phân biệt Interpheron và kháng thể? Hãy giải thích tại sao kháng thể chống virut mang tính đặc hiệu cao trong khi ITF không mang đặc tính này.
*   Phân biệt Interpheron và kháng thể:
Interferon
Kháng thể
Thành phần protein và 1 ít gluxit
Protein kết hợp với Globulin 
Cơ chế giải ức chế gen sinh protein đặc hiệu chống virut.
Kháng thể trung hòa với kháng nguyên → ngưng kết kháng nguyên → gom lại → đại thực bào tiêu diệt.
Không có tính đặc hiệu đối với virut.
Có tính đặc hiệu đối với virut
Có tính đặc hiệu với loài.
Không có tính đặc hiệu với loài.
- IFN không mang tính đặc hiệu vì: Chúng không tác động trực tiếp lên virut như kháng thể mà chúng kích thích tế bào chủ sản sinh các chất ức chế sự nhân lên của các virut khác nhau.
	0,25

0,25

0,25

  0,25

  0,25


.................HẾT.....................

                Người thẩm định
 Người ra đề

(Kí, ghi rõ Họ tên-Điện thoại liên hệ)                 (Kí, ghi rõ Họ tên-Điện thoại liên hệ)

                                                                               Đỗ Thị Lợi
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